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Artikel Deutsch Plural Bản dịch Beispielsatz

Wortschatz zu Lektion 7: Die liebe Familie

Das ist meine Familie.

abholen đón

besuchen thăm

die Eltern (Pl.) bố mẹ (số nhiều)

die Familie Familien gia đình

der Familienstand tình trạng hôn nhân

das Foto Fotos bức ảnh

geschieden ly hôn Ich bin geschieden.

die Geschwister (Pl.) anh chị em ruột (số nhiều)

getrennt ly thân Ich bin getrennt.

die Großeltern (Pl.) ông bà (số nhiều)

der Hund Hunde con chó

der Junge Jungen bé trai

die Katze Katzen con mèo

kennen biết

ledig độc thân

lieben yêu

das Mädchen Mädchen bé gái

die Person Personen người

sagen nói

die Schule Schulen trường học

die Schwiegereltern (Pl.) bố mẹ chồng/vợ (số nhiều)

schwimmen bơi

verheiratet đã kết hôn

verwitwet góa bụa

zusammen cùng nhau
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der Zwilling Zwillinge sinh đôi

der Großvater (= Opa) Großväter (= Opas) ông

die Großmutter (= Oma) Großmütter (= Omas) bà

der Vater Väter bố

die Mutter Mütter mẹ

der Bruder Brüder anh trai

die Schwester Schwestern chị gái

der Onkel Onkel chú

die Tante Tanten cô

der Cousin Cousins anh em họ (nam)

die Cousine Cousinen anh em họ (nữ)

der Sohn Söhne con trai

die Tochter Töchter con gái

der Enkel Enkel cháu trai

die Enkelin Enkelinnen cháu gái

Zeit verbringen (mit) dành thời gian (với) Ich verbringe viel Zeit mit meinem Sohn.

Guck mal! Nhìn kìa!

So ein Stress!

der Alltag hàng ngày

aufräumen dọn dẹp

aussehen trông như

einkaufen mua sắm

fast gần như

das Frühstück bữa sáng

der Haushalt hộ gia đình

helfen giúp đỡ

das Mittagessen ăn trưa
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putzen làm sạch

der Stress căng thẳng

stressig gây căng thẳng

der Termin Termine lịch hẹn

toll tuyệt

ins Bett bringen/in die Schule bringen đưa lên giường/đưa đến trường học

jeden Tag mỗi ngày

Meine Großeltern waren toll!

der Anruf Anrufe cuộc gọi

die E-Mail E-Mails e-mail

früher trước đây, ngày trước

das Haustier Haustiere thú cưng

der Kindergarten Kindergärten mẫu giáo

der Laden Läden cửa hàng

das Telefon Telefone điện thoại

verwandt họ hàng

warten (auf) đợi

zu Ende sein kết thúc, hoàn thành

Keine Angst! Đừng sợ!

Es ist alles in Ordnung. Mọi thứ đều ổn.

Liebe Oma, …/Lieber Opa, … Bà yêu dấu.../Ông yêu dấu...

Hab' dich lieb! Yêu bạn!

Wortschatz zu Lektion 8: Berufswelten

Von Beruf bin ich ...

die Aktivität Aktivitäten hoạt động

der Arbeitsort Arbeitsorte nơi làm việc

die Ausbildung Ausbildungen đào tạo nghề
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außerdem ngoài ra

der Bäcker Bäcker thợ làm bánh (nam)

die Bäckerin Bäckerinnen thợ làm bánh (nữ)

der Beruf Berufe nghề nghiệp

das Büro Büros văn phòng

die Erfahrung Erfahrungen kinh nghiệm

der Führerschein Führerscheine bằng lái xe

das Hotel Hotels khách sạn

der Kellner Kellner bồi bàn (nam)

die Kellnerin Kellnerinnen bồi bàn (nữ)

der Koch Köche đầu bếp (nam)

die Köchin Köchinnen đầu bếp (nữ)

der Kollege Kollegen đồng nghiệp (nam)

die Kollegin Kolleginnen đồng nghiệp (nữ)

das Krankenhaus Krankenhäuser bệnh viện

der Krankenpfleger Krankenpfleger y tá (nam)

die Krankenpflegerin Krankenpflegerinnen y tá (nữ)

der Kunde Kunden khách hàng (nam)

die Kundin Kundinnen khách hàng (nữ)

der Mitarbeiter Mitarbeiter đồng nghiệp (nam)

die Mitarbeiterin Mitarbeiterinnen đồng nghiệp (nữ)

der Monat Monate tháng

der Patient Patienten bệnh nhân (nam)

die Patientin Patientinnen bệnh nhân (nữ)

planen lên kế hoạch

der Student Studenten học sinh (nam)

die Studentin Studentinnen học sinh (nữ)
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das Team Teams nhóm

der Urlaub kì nghỉ

schon đã

noch nicht chưa

die Vollzeit toàn thời gian

die Teilzeit bán thời gian

im Team arbeiten làm việc trong nhóm

Kontakt haben (mit) liên lạc (với)

Urlaub machen đi nghỉ mát

Ich arbeite als … Tôi làm việc như...

den ganzen Tag cả ngày

Das kann ich!

die Berufsberatung tư vấn hướng nghiệp

die Fähigkeit Fähigkeiten khả năng

flexibel linh hoạt

hilfsbereit hữu ích

kreativ sáng tạo

das Instrument Instrumente công cụ

das Interesse Interessen sở thích

die Mathematik (= Mathe) toán học

die Nachhilfe dạy kèm

pünktlich kịp thời, đúng giờ

singen hát

studieren học

der/die Studierende Studierenden sinh viên

die Stärke Stärken điểm mạnh

die Schwäche Schwächen điểm yếu
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Viele Wege führen zum Traumberuf.

der Arbeitsplatz Arbeitsplätze nơi làm việc

die Arbeitsstelle Arbeitsstellen vị trí làm việc

dauern kéo dài

fertig xong

die Klasse Klassen lớp học

das Praktikum Praktika kỳ thực tập

der Schüler Schüler học sinh (nam)

die Schülerin Schülerinnen học sinh (nữ)

das (Auslands-)Semester (Auslands-)Semester kỳ học (ở nước ngoài)

das Studium sự học tập

Geld verdienen kiếm tiền

Erfahrung sammeln tích lũy kinh nghiệm

Medizin/Philosophie/Physik/… studieren học y học/triết học/vật lý/...

ein paar Tage/Wochen/Monate một vài ngày/tuần/tháng

Wie lange? Bao lâu?

Bis später! Gặp bạn sau!

Wortschatz zu Lektion 9: Gute Besserung!

Was ist denn passiert?

der Arm Arme cánh tay

das Auge Augen mắt

der Bauch Bäuche bụng

das Bein Beine chân

fallen rơi

der Fuß Füße bàn chân

gerade thẳng

der Hals Hälse cổ
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das (Hand-)Gelenk (Hand-)Gelenke cổ (tay)

der Kopf Köpfe đầu

die Nase Nasen mũi

das Ohr Ohren tai

passieren xảy ra

der Rücken Rücken lưng

schnell nhanh

der Unfall Unfälle tai nạn

wehtun đau

der Zahn Zähne răng

Bescheid sagen thông báo

spazieren gehen đi dạo

Das tut mir leid! Tôi xin lỗi!

Keine Sorge! Đừng lo!

Was fehlt Ihnen denn?

der Arzt Ärzte bác sĩ (nam)

die Ärztin Ärztinnen bác sĩ (nữ)

die Brille Brillen cái kính

die Erkältung Erkältungen cảm lạnh

das Fieber sốt

der Husten ho

die (Kopf-)Schmerzen (Pl.) đau (đầu) (số nhiều)

das Medikament Medikamente thuốc

das Nasenspray Nasensprays thuốc xịt mũi

die Nebenwirkung Nebenwirkungen tác dụng phụ
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nicht mehr không còn

die Salbe Salben thuốc mỡ

der Schnupfen sổ mũi

stark mạnh

der Stress căng thẳng

die Tablette Tabletten viên thuốc

trocken khô Trockener Husten ist Symptom von Grippe und Erkältung.

der Tropfen Tropfen giọt

die Übelkeit buồn nôn

die Verletzung Verletzungen chấn thương

vielleicht có lẽ

das Wartezimmer Wartezimmer phòng chờ

weggehen rời đi Eine starke Erkältung geht nicht schnell weg.

oben phía trên

unten phía dưới

einmal/zweimal/dreimal täglich/
wöchentlich 

một lần/hai lần/ba lần mỗi ngày/
hàng tuần 

ein Formular ausfüllen điền vào đơn

Einen Moment, bitte! Xin đợi một chút!

Ich weiß nicht. Tôi không biết.

Mir ist schlecht. Tôi cảm thấy khó chịu.

Sehr geehrte Damen und Herren, Kính gửi quý ông quý bà,

Mit freundlichen Grüßen Trân trọng

Wir machen dich fit!

bekommen nhận được

die Gesundheit sức khỏe
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die Krankenversicherung Krankenversicherun-
gen bảo hiểm y tế

das Rezept Rezepte đơn thuốc

sitzen ngồi

trainieren huấn luyện, rèn luyện

gesund/krank werden trờ nên khỏe mạnh/ốm đau

Yoga machen tập yoga

Wortschatz zu Lektion 10: Rund ums Jahr

Und nun zum Wetter.

bald sớm

bewölkt nhiều mây

der Grad độ

die Heizung Heizungen lò sưởi

die Jahreszeit Jahreszeiten mùa

die Klimaanlage Klimaanlagen điều hòa

neblig sương mù

der Norden phía bắc

der Osten phía đông

der Regen cơn mưa

regnen mưa

der Schnee tuyết

schneien tuyết rơi

die Sonne mặt trời

sonnig nắng

der Süden phía nam

die Temperatur Temperaturen nhiệt độ
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der Westen phía tây

das Wetter thời tiết

der Wind gió

windig có gió

die Wolke Wolken mây

kalt lạnh

warm/heiß ấm/nóng

nass ẩm ướt

trocken khô Der Sommer wird heiß und trocken.

besonders schlecht = sehr schlecht đặc biệt tệ = rất tệ

Das Wetter wird gut/schlecht. Thời tiết sẽ tốt/xấu.

Die Sonne scheint. Trời nắng.

Mir ist kalt/warm. Tôi cảm thấy lạnh/ấm.

Wann beginnt der Frühling?

der Anfang Anfänge bắt đầu

das Datum ngày

der Frühling mùa xuân

der Geburtstag Geburtstage ngày sinh nhật

der Herbst mùa thu

das Klima khí hậu

liegen nằm

der Rekord Rekorde kỷ lục Der Kälterekord in Bayern war -37.8°.

der Sommer mùa hè

der Winter mùa đông

die Kälte lạnh

die Hitze nóng
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So feiern wir!

beginnen bắt đầu

die Blume Blumen hoa

bunt đầy màu sắc, sặc sỡ

der Chef Chefs sếp (nam)

die Chefin Chefinnen sếp (nữ)

danken cảm ơn

die Farbe Farben màu sắc

feiern ăn mừng, kỷ niệm

das Fest Feste lễ hội

geben đưa cho

das Geschenk Geschenke món quà

gratulieren chúc mừng

die Hochzeit Hochzeiten đám cưới

das Lied Lieder bài hát

mitbringen mang theo

Neujahr năm mới

rosa màu hồng

schenken tặng

schicken gửi

die Schokolade Schokoladen sô-cô-la

das Symbol Symbole biểu tượng

die Tradition Traditionen truyền thống

wünschen ước

etwas cái gì đó

nichts không có gì

in dieser Zeit trong thời gian này
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Alles Gute! Mọi điều tốt đẹp nhất!

Herzlichen Glückwunsch! Chúc mừng!

Frohe Ostern! Chúc mừng lễ Phục sinh!

Fröhliche Weihnachten! Giáng sinh vui vẻ!

Frohes neues Jahr! Chúc mừng năm mới!

Wortschatz zu Lektion 11: Reiselust

Ich packe meinen Koffer.

die Altstadt phố cổ

der Ausflug Ausflüge chuyến đi chơi

die Bar Bars quán bar

beliebt phổ biến

der Berg Berge núi

besichtigen tham quan

buchen đặt (vé/chỗ)

deutschsprachig bằng tiếng đức

das Doppelzimmer Doppelzimmer phòng đôi

das Duschgel Duschgels sữa tắm

das Einzelzimmer Einzelzimmer phòng đơn

der Fernseher Fernseher tv

das Frühstück bữa sáng

der Gast Gäste khách

genießen thưởng thức

der Hafen Häfen hải cảng

die Halbpension hai bữa một ngày

die Hose Hosen quần dài

die Insel Inseln hòn đảo

die Jacke Jacken áo khoác
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die Kamera Kameras máy ảnh

der Koffer Koffer va li

die Küste Küsten bờ biển

das Meer Meere biển

die Nacht Nächte đêm

die Natur thiên nhiên

der Pullover Pullover áo len

die Reise Reisen chuyến đi

das Reiseziel Reiseziele điểm du lịch

das Restaurant Restaurants nhà hàng

der Rock Röcke váy ngắn

der Rucksack Rucksäcke balo

die Ruhe sự yên tĩnh

das Schloss Schlösser lâu đài

der Schuh Schuhe giày

der See Seen hồ nước

die Seife Seifen xà phòng

das Shampoo Shampoos dầu gội

die Socke Socken tất

der Strand Strände bãi biển

das T-Shirt T-Shirts áo phông

die Unterwäsche đồ lót

die Vollpension ba bữa một ngày

das WLAN mạng không dây

die Zahnbürste Zahnbürsten bàn chải đánh răng

die Zahnpasta kem đánh răng

der Check-in check-in
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der Check-out check-out

geöffnet mở cửa

geschlossen đóng cửa

Am Meer ist es nie langweilig.

der Club Clubs câu lạc bộ

entspannen thư giãn

fliegen bay

der Flughafen Flughäfen sân bay

das Flugzeug Flugzeuge máy bay

häufig thường xuyên

reisen đi du lịch

unterwegs sein đang di chuyển, đang trên đường

weit weg rất xa

in der Nähe gần đây

Einfach mal abschalten!

aktiv tích cực

digital số hóa

die Ferien (Pl.) ngày lễ (số nhiều)

natürlich một cách tự nhiên Es klingt natürlich toll.

die Sache Sachen đồ đạc

die sozialen Medien (Pl.) mạng xã hội (số nhiều)

wieder lại

wirklich thực sự

anmachen bật Ich mache mein Handy an.
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ausmachen tắt Ich mache mein Handy aus.

an sein đang bật Das WLAN im Flugzeug ist an.

aus sein đang tắt Das WLAN im Flugzeug ist aus.

zu Hause bleiben ở nhà

Wortschatz zu Lektion 12: Persönlichkeiten

So bin ich.

der Anzug Anzüge bộ comple

das Aussehen ngoại hình

der Blog Blogs blog

faul lười

gefallen thích

gesellig hòa đồng

glauben tin

grau màu xám

das Haar Haare tóc

das Hemd Hemden áo sơ mi

die Jeans Jeans quần jean

die Kleidung quần áo

das Konzert Konzerte buổi hòa nhạc

die Krawatte Krawatten cà vạt

das Leben cuộc sống

das Make-up trang điểm

der Mantel Mäntel áo khoác

neugierig tò mò

offen mở Albert ist im ersten Kontakt mit Menschen nicht sehr offen.

passen phù hợp

schüchtern xấu hổ
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der Stil Stile phong cách

tragen mặc

das Tuch Tücher vải

vegan thuần chay

wunderbar tuyệt vời

jemand ai đó

niemand không ai

klassisch cổ điển

modern hiện đại

lang dài Sie macht einen langen Urlaub im Ausland.

kurz ngắn

Das ist mir wichtig.

das Ding Dinge đồ vật

erzählen kể

fernsehen xem tv

der Film Filme phim ảnh

die Folge Folgen kết quả, hậu quả

freiwillig tự nguyện

der Müll rác

online trực tuyến

das Plastik nhựa

das Projekt Projekte dự án

sammeln sưu tầm, tích lũy

die Serie Serien loạt

sozial xã hội Sie hat Freiwilligenarbeit in einem sozialen Projekt gemacht.

die Staffel Staffeln mùa

der Tourist Touristen khách du lịch (nam)
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die Touristin Touristinnen khách du lịch (nữ) tourist

der Trailer Trailer đoạn phim giới thiệu

die Umwelt môi trường

spannend thú vị

langweilig tẻ nhạt

Das ist mir (nicht) egal! Tôi không (có) quan tâm!

Das will ich (nicht).

alle tất cả

die Firma Firmen công ty

das Geschäft Geschäfte cửa hàng Ich eröffne ein Geschäft.

die Pause Pausen nghỉ giải lao

die Welt Welten thế giới

spät muộn

früh sớm

eine Familie gründen = Kinder bekommen lập gia đình = có con

ein Unternehmen gründen thành lập doanh nghiệp


